	Khoa (phòng):.. … … …. …….

Bộ môn: … … …. ….. ……. …
Họ tên: … … …. ….. ……. …
Chức danh: … … …. ….. ……
	Phụ lục 1
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 
Năm học:. . .... ...

(Dùng cho cán bộ HC, phục vụ, VP khoa, Bộ môn)

	TT
	Nội dung công tác
	Điểm hoàn thành
	Điểm thưởng

	1
	Công tác chuyên môn nghiệp vụ
	10
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt năng suất, chất lượng và đảm bảo thời gian lao động theo quy định (Từ 21-23 ngày công/tháng) được 10 điểm
	
	

	
	- Ngày công bình quân từ 18- 20 công/tháng: trừ đi 3 điểm
- Dưới 18 ngày công/tháng không đạt các danh hiệu thi đua.
	
	

	
	Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao với năng suất chất lượng và hiệu quả cao.
	
	1

	
	Gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động và có tác dụng lôi cuốn CBVC làm theo, tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trường đầy đủ, đúng giờ và đúng thành phần được 2 điểm
	
	1

	
	Có sáng kiến, cải tiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng có hiệu quả rõ rệt (được đơn vị đánh giá và xác nhận)
	
	2

	2
	Chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua do Nhà trường phát động, các phong trào văn hóa, TDTT.
	1
	

	
	Được khen thưởng trong các cuộc thi do các cấp tổ chức 
	
	2

	
	Lãnh đạo đơn vị được thưởng điểm nếu đơn vị được cấp trên tặng thưởng bằng khen (chính quyền và đoàn thể)
	
	1

	3
	Tích cực học tập bồi dưỡng về chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ
	1
	

	4
	Có đạo đức, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần hợp tác trong công việc
	1
	

	
	Có lối sống lành mạnh (không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hoá)
	1
	

	
	Quản lý và sử dụng có hiệu quả công sản, có tinh thần tiết kiệm điện nước... của cơ quan
	1
	

	
	Tổng số điểm hoàn thành nhiệm vụ= 15 điểm + điểm thưởng 
	15
	



- Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4) + …….điểm thưởng =  ……….. điểm

- Tự đánh giá danh hiệu thi đua: ……………………………………….







Ngày … tháng … năm….

	Ý kiến của đơn vị quản lý
	
	Người khai

	Họ và tên: ……………………………

Bộ môn:………………………………

Khoa:…………………………………

Chức danh:………………………….
	Phụ lục 2
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

 Năm học:……………….

(Dùng cho khối cán bộ giảng dạy)



	TT
	Nội dung công tác
	Điểm hoàn thành
	Điểm thưởng

	1
	Công tác đào tạo: 

Hoàn thành 100% khối lượng giảng dạy trong năm học.
	6
	

	
	Nếu CBGD thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy (được bộ môn và Khoa công nhận) được cộng thêm.
	
	1

	
	Giáo trình, sách tham khảo và tài liệu dịch cấp Nhà xuất bản (tính theo năm được in): Tổng điểm cho một giáo trình là 10 điểm (chủ biên 6đ, các thành viên tham gia 4đ).
	
	10

	
	Giáo trình, sách tham khảo và tài liệu dịch cấp Trường (tính theo năm được in): Tổng điểm cho một giáo trình là 5 điểm (chủ biên 4đ, các thành viên tham gia 1đ).
	
	5

	
	Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành
	
	2

	
	Xây dựng đề cương môn học
	
	1

	
	Hướng dẫn sinh viên NCKH và thi Olympic
	
	0,5

	
	Hướng dẫn sinh viên NCKH, thi Olympic đạt giải cấp Trường
	
	1

	
	Hướng dẫn sinh viên NCKH, thi Olympic đạt giải cấp Quốc gia
	
	2

	
	Hướng dẫn sinh viên NCKH cấp Bộ và giải VIFOTEX
	
	2

	
	Hướng dẫn sinh viên tham gia các giải thể thao đạt giải cấp Bộ, Ngành, Tỉnh.
	
	1

	
	Có sáng kiến, cải tiến áp dụng trong giảng dạy có tác dụng nâng cao chất lượng đào tạo được Hội đồng Thi đua cấp khoa công nhận
	
	1

	
	Vận dụng sáng kiến của người khác vào giảng dạy có hiệu quả
	
	0,5

	2
	Công tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ

(có đề tài, bài báo, báo cáo khoa học và hoạt động LĐSX là đạt 4 điểm)
	4
	

	
	Đề tài cấp cơ sở: Tổng số điểm 3đ/đề tài/số năm được duyệt.

Trong đó: Chủ trì được 2đ, các thành viên tham gia 1đ
	
	3

	
	Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử được tổng số điểm 6đ/đề tài/số năm được duyệt. Trong đó chủ trì được 4đ, các cộng tác viên được 2đ.
	
	6

	
	Đề tài cấp Nhà nước: 24đ/đề tài/số năm được duyệt. Trong đó chủ trì đề tài 18đ, các cộng tác viên 6đ
	
	24

	
	Báo cáo khoa học cấp Bộ môn (phải đăng ký với Trường và phải nộp báo cáo).
	
	0,5đ/bài

	
	Báo cáo khoa học cấp Trường và tương đương
	
	1đ/bài

	
	Báo cáo khoa học cấp Quốc gia.
	
	2đ/bài

	
	Báo cáo khoa học cấp Quốc tế
	
	3đ/bài

	
	Bài báo đăng ở Tạp chí của Trường và tương đương
	
	1đ/bài

	
	Bài báo đăng ở Tạp chí của Ngành và Trung ương
	
	2,5 đ/bài

	
	Đăng ở tạp chí nước ngoài.
	
	4đ/bài

	
	Có sáng kiến cải tiến, áp dụng trong NCKH có tác dụng nâng cao chất lượng đào tạo được HĐ Thi đua cấp khoa công nhận. 
	
	1 đ

	3
	Vận dụng sáng kiến, cải tiến của người khác vào NCKH có hiệu quả
	
	0,5

	4
	Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường; Tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trường đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần
	1
	

	5
	Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ
	2
	

	
	Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp và có tinh thần hợp tác trong công việc: 1đ

Có lối sống lành mạnh, không vi phạm các quy định về nề nếp, sông văn minh, gia đình văn hoá: 1đ
	2
	

	
	Tổng số điểm hoàn thành nhiệm vụ = 15 điểm + điểm thưởng (nếu có)
	15
	


Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4) +(5) + ………điểm thưởng  =              điểm

Tự đánh giá danh hiệu thi đua:…………………………………………………...

Ngày ……tháng…năm…
	Ý kiến của đơn vị quản lý
	
	Người khai


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mẫu 1. Trích biên bản họp hội đồng thi đua – khen thưởng (đơn vị)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc









         Tuyên Quang, ngày… tháng… năm ….

Trích biên bản họp Hội đồng Thi đua – khen thưởng (đơn vị)

1-Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

2- Chủ toạ phiên họp và các thành viên (đầy đủ họ tên, chức vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3- Nội dung cuộc họp: (Xét các danh hiệu Thi đua năm học……..)
…………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………..

4- Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu/tổng số phiếu) của từng trường hợp 

	TT
	Tên đơn vị

cá nhân
	Hình thức đề nghị
	Số phiếu/

tổng số phiếu
	tỷ lệ

%

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	.
	
	
	
	


5- Kết luận của chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………
	THƯ KÝ

(Ký tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên)




Mẫu 2: Dùng để đăng ký các danh hiệu Thi đua ngay từ đầu năm học

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Khoa (Phòng)………………………
Bộ môn:……………………………
	DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC…………
(Đăng ký ngay từ đầu năm học)


1. Cá nhân:

	TT
	Họ và tên
	Hoàn thành nhiệm vụ
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	Chữ ký của người đăng ký thi đua

	1
	
	x
	
	
	

	2
	
	
	x
	
	

	3
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Tập thể: (TT LĐTT; TT LĐSX):








Tuyên Quang, ngày…tháng … năm…

	Xác nhận của đơn vị cấp trên trực tiếp
	Thủ trưởng đơn vị


Mẫu 3: Dùng để báo cáo kết quả thi đua

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Phòng (Khoa)………………………….
Bộ môn:………………………………


	KẾT QUẢ XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC…………………….




1. Cá nhân:

	TT
	Họ và tên
	Hoàn thành nhiệm vụ
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	Không đạt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Tập thể: …………………………………………………………….







Tuyên Quang, ngày…tháng … năm…

Xác nhận của đơn vị cấp trên


Thủ trưởng đơn vị

 






    (Phòng, Ban, Bộ môn, T.tâm)
